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	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TU MƠ RÔNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	  Số:           /BC-UBND
	Tu Mơ Rông, ngày      tháng      năm 2025

	
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Đề án khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh, Đề án phát triển cây ăn quả bền vững đến năm 2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông



Kính gửi: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án Khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án Phát triển cây ăn quả bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Công văn số 6140/SNNMT-TTBVCL ngày 11/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện các Đề án;
Căn cứ Công văn số 7533/SNNMT-TTBVCL ngày 05/12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện Đề án khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh và Đề án phát triển cây ăn quả bền vững năm 2025;
UBND xã Tu Mơ Rông báo cáo tình hình thực hiện Đề án khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh; Đề án phát triển cây ăn quả bền vững đến năm 2025, định hướng giai đoạn 2026–2030 như sau:
I. ĐỀ ÁN KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ XỨ LẠNH
1. Công tác chỉ đạo, điều hành 
UBND xã Tu Mơ Rông đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 790/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các kế hoạch của UBND huyện Tu Mơ Rông. Xã đã phân công cán bộ phụ trách theo dõi tiến độ thực hiện Đề án tại từng thôn, để kịp thời nắm bắt tình hình và hỗ trợ người dân. UBND xã đã phối hợp với đơn vị có liên quan ổ chức hướng dẫn kỹ thuật trồng mới, tái canh, cưa đốn – phục hồi, đồng thời theo dõi tình hình sâu bệnh và tỷ lệ sinh trưởng của diện tích cà phê. Bên cạnh đó, xã đã tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn về quy trình canh tác bền vững, kỹ thuật thâm canh, sử dụng phân bón hợp lý và các thông tin liên quan đến liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tích cực tham gia thực hiện Đề án.
2. Kết quả thực hiện 
a) Diện tích, năng suất và sản lượng cây cà phê xứ lạnh
	Nội dung thực hiện
	ĐVT
	Hiện trạng đến năm 2024
	Trồng mới năm 2025 
(tính đến tháng 10/2025)

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	% so với kế hoạch

	Tổng diện tích. Trong đó:
	Ha
	461,10
	546,10
	546,10
	100

	- Trồng mới 
	Ha
	55,0
	85,0
	87,50
	100

	- Tái canh 
	Ha
	0,7
	0
	0
	100

	- Cưa đốn, phục hồi
	Ha
	2,8
	0
	0
	100

	- Diện tích thu hoạch
	Ha
	282
	296
	296
	100

	+ Năng suất 
	Tạ/ha
	1.55
	1.70
	
	

	+ Sản lượng 
	Tấn
	437.100
	448.200
	
	


b) Vùng trồng tập trung 
Trên địa bàn xã Tu Mơ Rông chưa hình thành vùng trồng tập trung, hiện này tổng diện tích khoảng 546,10 ha, phân bố chủ yếu rải rác tại 17 thôn trên địa bàn xã. Các vùng sản xuất này được hình thành ổn định nhiều năm, có điều kiện đất đai và khí hậu phù hợp, góp phần tạo ra vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến và tiêu thụ trong thời gian tới. Trong những năm gần đây, tỷ lệ diện tích sản xuất theo mô hình nhóm hộ và tổ hợp tác ngày càng tăng, giúp nâng cao tính liên kết, giảm chi phí đầu tư và từng bước hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tạo thuận lợi cho việc áp dụng đồng bộ kỹ thuật canh tác và hướng tới tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng.
c) Chứng nhận theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn
Hiện nay, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông chưa có diện tích cây cà phê xứ lạnh nào được cấp giấy chứng nhận theo các tiêu chuẩn trồng trọt như Hữu cơ, VietGAP, UTZ, 4C, Rainforest hay Fair Trade. Các hộ sản xuất chủ yếu canh tác theo kinh nghiệm truyền thống, quy mô nhỏ lẻ nên chưa đáp ứng các điều kiện để đăng ký kiểm tra và chứng nhận. Bên cạnh đó, xã cũng chưa có cơ sở chế biến cà phê nào được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn ISO, HACCP, Halal hoặc tương đương. Hoạt động chế biến trên địa bàn chủ yếu dừng ở mức sơ chế thô, người dân thu hoạch rồi bán quả tươi cho thương lái hoặc tự phơi khô và bán sản phẩm nhân xô, chưa có điều kiện đầu tư máy móc, nhà xưởng hoặc quy trình đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Tuy chưa có chứng nhận, nhưng UBND xã đang tăng cường vận động người dân sản xuất theo quy trình an toàn. Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục phối hợp cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân áp dụng quy trình sản xuất an toàn, từng bước hình thành vùng nguyên liệu đủ điều kiện để đăng ký chứng nhận và tạo tiền đề thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến.
d) Liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê xứ lạnh theo chuỗi 
Hiện nay, UBND xã đang triển khai các hoạt động nhằm từng bước hình thành chuỗi liên kết trồng – thu mua – chế biến – tiêu thụ cà phê xứ lạnh trên địa bàn. Xã đã phối hợp với một số doanh nghiệp và cơ sở thu mua trong khu vực để kết nối, hỗ trợ người dân ký kết thỏa thuận tiêu thụ sản phẩm theo hình thức bao tiêu từng phần, góp phần ổn định đầu ra cho sản phẩm cà phê.
Một số Hợp tác xã trên địa bàn đã tham gia tiêu thụ một phần diện tích cà phê của người dân, chủ yếu thông qua thu mua quả tươi và quả phơi khô. Các mô hình liên kết bước đầu đã hỗ trợ giảm áp lực về thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và giúp hình thành nhóm hộ sản xuất gắn với chuỗi tiêu thụ.
Tuy nhiên, chuỗi liên kết hiện mới ở giai đoạn khởi đầu, quy mô còn nhỏ, chưa có doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu tại địa phương. Xã tiếp tục vận động người dân tham gia tổ hợp tác, nhóm sản xuất và phối hợp các đơn vị chuyên môn tìm kiếm, thu hút doanh nghiệp để tăng cường liên kết bền vững trong thời gian tới.
II. ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ BỀN VỮNG
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
UBND xã Tu Mơ Rông đã ban hành các văn bản chỉ đạo các thôn tiến hành rà soát, cập nhật diện tích cây ăn quả hiện có, đồng thời phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp để theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ người dân thực hiện Đề án. Xã tập trung vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn quả phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương như mít, cam – quýt, chuối, dứa…, góp phần hình thành vùng sản xuất tập trung trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, UBND xã đã phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, tỉa cành, bón phân, cũng như phòng trừ sâu bệnh hại cho từng loại cây ăn quả chủ lực. Công tác tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tham gia phát triển diện tích cây ăn quả theo đúng định hướng Đề án. 
2. Kết quả thực hiện 
a) Diện tích, năng suất và sản lượng cây ăn quả chủ lực
	STT
	Nội dung thực hiện
	ĐVT
	Hiện trạng đến năm 2024
	Trồng mới năm 2025 
(tính đến tháng 10/2025)

	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	% so với kế hoạch

	Tổng diện tích
	Ha
	112,56
	114,56
	117,32
	102,4

	1
	Diện tích Mít
	Ha
	2,0
	2,0
	2,0
	100

	-
	Diện tích thu hoạch
	Ha
	2,0
	2,0
	2,0
	100

	+
	Năng suất
	Tạ/ha
	90
	90
	90
	100

	+
	Sản lượng
	Tấn
	4,0
	4,0
	4,0
	100

	2
	Diện tích Cây có múi (Cam, Quýt, Bưởi)
	Ha
	52,1
	52,11
	54,0
	103

	-
	Diện tích thu hoạch
	Ha
	50,0
	50,0
	55,1
	110

	+
	Năng suất
	Tạ/ha
	40,4
	40,4
	46,3
	114

	+
	Sản lượng
	Tấn
	313
	313
	324
	103

	3
	Diện tích cây Dứa
	Ha
	
	2,10
	2,10
	100

	+
	Năng suất
	Tạ/ha
	
	
	
	

	+
	Sản lượng
	Tấn
	
	
	
	

	4
	Diện tích cây chuối 
	Ha
	58,46
	58,07
	58,94
	101

	+
	Năng suất
	Tạ/ha
	
	
	
	

	+
	Sản lượng
	Tấn
	
	
	
	

	5
	Diện tích cây ăn quả khác
	Ha
	
	0,28
	0,28
	100


b) Xây dựng vùng trồng tập trung 
Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông chưa hình thành vùng trồng cây ăn quả tập trung theo quy mô lớn. Các loại cây ăn quả chủ yếu được trồng rải rác trong vườn hộ, diện tích nhỏ lẻ, chưa đáp ứng điều kiện để quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung hoặc vùng nguyên liệu gắn với chế biến.
c) Chứng nhận về an toàn thực phẩm
Hiện xã chưa có diện tích cây ăn quả nào được cấp giấy chứng nhận theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm như Hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP hoặc tương đương. Việc sản xuất chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống và chưa có đơn vị đứng ra tổ chức chứng nhận cho các nhóm hộ.
Trên địa bàn xã không có cơ sở chế biến cây ăn quả, do đó chưa có đơn vị nào được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn ISO, HACCP hoặc tương đương. Hoạt động tiêu thụ phần lớn dưới dạng sản phẩm tươi, bán trực tiếp cho thương lái.
d) Liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi 
Hiện tại xã chưa hình thành chuỗi liên kết sản xuất – thu mua – tiêu thụ đối với cây ăn quả. Người dân chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, tiêu thụ thông qua thương lái, chưa có doanh nghiệp hoặc HTX ký kết hợp đồng bao tiêu ổn định. Do đó, xã chưa có chuỗi liên kết và chưa có diện tích tham gia vào mô hình này.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Đề án khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh 
a) Kết quả đạt được:
Trong thời gian qua, việc triển khai Đề án khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh trên địa bàn xã Tu Mơ Rông đạt nhiều kết quả tích cực. Diện tích trồng mới và phục hồi đều vượt kế hoạch được giao; người dân chủ động tham gia tái canh, cưa đốn – phục hồi những diện tích già cỗi, góp phần nâng cao chất lượng vùng trồng. Quy mô sản xuất tiếp tục được mở rộng, hình thành các khu sản xuất tương đối tập trung; năng suất bình quân có xu hướng cải thiện qua từng năm nhờ áp dụng kỹ thuật canh tác và chăm sóc tốt hơn. Bên cạnh đó, một phần diện tích cà phê đã bắt đầu tham gia các hình thức liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp và hợp tác xã, giúp ổn định đầu ra, tạo động lực để người dân yên tâm phát triển sản xuất. 
b) Tồn tại, hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Đề án vẫn còn một số hạn chế. Trên địa bàn xã hiện chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia bao tiêu sản phẩm, dẫn đến đầu ra của cà phê vẫn chưa ổn định, phụ thuộc chủ yếu vào thương lái, giá cả bấp bênh theo từng thời điểm. Nhiều hộ dân thiếu nguồn vốn đầu tư cho công tác tái canh và cưa đốn – phục hồi, nhất là đối với những diện tích già cỗi cần thay thế, ảnh hưởng đến tiến độ nâng cao chất lượng vùng trồng. Ngoài ra, diện tích được chứng nhận theo các tiêu chuẩn chất lượng chưa có nên chưa tạo được lợi thế cạnh tranh và chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ hiện nay.
c) Nguyên nhân:
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu xuất phát từ việc giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân còn khó khăn, dẫn đến hạn chế trong tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư tái canh, phục hồi diện tích cà phê. Bên cạnh đó, trình độ kỹ thuật canh tác giữa các thôn chưa đồng đều, một số hộ vẫn canh tác theo kinh nghiệm truyền thống, chưa áp dụng đầy đủ các quy trình kỹ thuật tiên tiến, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, địa phương chưa có cơ sở chế biến sâu, chủ yếu bán sản phẩm tươi hoặc phơi khô, nên giá trị gia tăng còn thấp và khó thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết lâu dài.
2. Đề án phát triển cây ăn quả
 a) Kết quả đạt được:
Trong thời gian qua, diện tích các loại cây ăn quả chủ lực trên địa bàn xã được duy trì ổn định, không có biến động lớn. Các loại cây có múi, dứa và chuối sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng, góp phần đảm bảo sản lượng thu hoạch và tạo thu nhập ổn định cho người dân. Một số hộ đã chủ động mở rộng diện tích, áp dụng kỹ thuật chăm sóc hợp lý, giúp chất lượng sản phẩm ngày càng được cải thiện.
b) Tồn tại, hạn chế:
Tuy nhiên, quá trình triển khai Đề án còn bộc lộ nhiều hạn chế. Nguồn giống chất lượng cao còn thiếu, người dân khó tiếp cận các loại giống có nguồn gốc rõ ràng, năng suất cao. Liên kết tiêu thụ còn yếu, sản phẩm chủ yếu được bán nhỏ lẻ cho thương lái, chưa có sự tham gia của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã trong bao tiêu ổn định. Đồng thời, xã chưa hình thành vùng trồng đạt chứng nhận quy mô lớn, do diện tích phân tán, sản xuất nhỏ lẻ và chưa đáp ứng các điều kiện để đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng.
c) Nguyên nhân:
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ biến động thời tiết diễn ra trong năm, bao gồm các đợt hạn hán, mưa kéo dài, thời tiết lạnh và sâu bệnh phát sinh theo mùa, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, tỷ lệ đậu quả và năng suất của nhiều loại cây ăn quả. Bên cạnh đó, sản xuất vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, phân tán theo hộ gia đình nên việc tổ chức liên kết tiêu thụ, áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ hoặc đăng ký chứng nhận chất lượng gặp nhiều khó khăn. Trình độ kỹ thuật chăm sóc của một bộ phận người dân còn hạn chế, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống, dẫn đến chất lượng thành phẩm chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
IV. KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2026 – 2030
1. Đề án khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh:
Trong giai đoạn 2026–2030, UBND xã Tu Mơ Rông tiếp tục xác định cây cà phê xứ lạnh là cây trồng chủ lực và xây dựng kế hoạch phát triển theo hướng mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng và tăng cường liên kết sản xuất. Xã đặt mục tiêu trồng mới khoảng 60 ha/năm tùy theo điều kiện đất đai và nhu cầu thực tế của người dân; đồng thời thực hiện tái canh khoảng 1,5 ha/năm đối với diện tích già cỗi, năng suất thấp. Công tác cưa đốn – phục hồi tiếp tục được triển khai để cải tạo những diện tích chưa đủ điều kiện tái canh, nâng cao khả năng sinh trưởng và chất lượng cây trồng.
Bên cạnh đó, xã tập trung huy động doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, thu mua và bao tiêu sản phẩm, khuyến khích các hộ dân, tổ hợp tác và hợp tác xã ký kết hợp đồng liên kết nhằm ổn định đầu ra và tăng giá trị sản phẩm cà phê xứ lạnh. Việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn, hướng tới chứng nhận chất lượng cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong giai đoạn tới.
2. Đề án phát triển cây ăn quả:
Trong giai đoạn 2026–2030, UBND xã Tu Mơ Rông xác định cây có múi, chuối và dứa là nhóm cây ăn quả chủ lực cần được ưu tiên duy trì và phát triển. Xã tiếp tục ổn định diện tích hiện có, khuyến khích người dân chăm sóc đúng kỹ thuật để nâng cao chất lượng và sản lượng. UBND xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh, nhằm nâng cao trình độ sản xuất, giúp người dân áp dụng các quy trình canh tác an toàn và hiệu quả đối với diện tích đang được khai thác.
Xã đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có từ 30-50 ha cây ăn quả được chứng nhận VietGAP hoặc các tiêu chuẩn tương đương, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường và tạo cơ sở để thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất – tiêu thụ trong thời gian tới.
V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
1. Đề án khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh: 
Hỗ trợ kinh phí tái canh, cưa đốn – phục hồi đối với diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp nhằm cải thiện chất lượng vùng trồng và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Hỗ trợ kinh phí chứng nhận VietGAP, Hữu cơ, đồng thời hỗ trợ một phần phân bón hữu cơ và các loại vật tư thiết yếu, giúp người dân giảm chi phí đầu tư ban đầu và khuyến khích áp dụng quy trình sản xuất an toàn, bền vững.
Ưu tiên đầu tư cơ sở chế biến, trang thiết bị sau thu hoạch để tạo điều kiện nâng cao giá trị sản phẩm cà phê xứ lạnh, tăng khả năng tiêu thụ và thu hút doanh nghiệp liên kết thu mua ổn định, lâu dài.
Tổ chức tập huấn kỹ thuật thâm canh, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh theo hướng ứng dụng quy trình tiên tiến, giúp người dân nâng cao năng suất, chất lượng và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất cà phê.
2. Đề án phát triển cây ăn quả
 Hỗ trợ cung cấp giống chất lượng cao cho các loại cây ăn quả chủ lực của địa phương như cam, bưởi, chuối, dứa… nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Hỗ trợ xây dựng mô hình vùng trồng tập trung, gắn với đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, tạo điều kiện để người dân áp dụng quy trình canh tác bền vững và giảm chi phí sản xuất.
Kết nối doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ ký kết hợp đồng bao tiêu, thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết sản xuất – thu mua – tiêu thụ.
Hỗ trợ kinh phí triển khai chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP hoặc tương đương đối với các loại cây ăn quả chủ lực, nhằm nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận thị trường.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Đề án khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh, Đề án phát triển cây ăn quả bền vững đến năm 2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn của UBND xã Tu Mơ Rông./.
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